ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn : Vật Lý - Khối 6

GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN ĐẠI - THCS NGHĨA AN
Đề  số 1

Câu 1(2đ). Khối lượng là gì ? Dụng cụ đo, đơn vị của khối lượng ?

Đổi : 3,5kg = .......g ;       500g = .............kg.

Câu 2(2đ). Trọng lực là gì ? Nêu phương chiều của trọng lực ?

Câu 3(3đ). Viết công thức tính khối lượng riêng ? đơn cị của khối lượng riêng ? Nói khối lượng riêng của Thuỷ ngân là 13600 kg/m3 điều đó có ý nghĩa gì ?

Câu 4(3đ). Một vật có khối lượng m =  4 kg :


a, Tính trọng lượng của vật đó ?


b, Tính thể tích của vật ? biết khối lượng riêng của chất làm vật đó là 

D = 7800 kg/m3. 

Đề số 2

Câu 1(2đ). Để đo thể tích của một vật ta dùng dụng cụ gì ? Nêu đơn vị đo thể tích ?

Đổi : 3m3 = ............cm3 ;       5l = .............dm3.

Câu 2(2đ). Lực là gì ? Nêu kết quả tác dụng của lực ?

Câu 3(3đ). Viết công thức tính khối lượng riêng ? đơn vị của khối lượng riêng ? Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 điều đó có ý nghĩa gì ?

Câu 4(3đ). Một vật có trọng lượng P = 40N :


a, Tính khối lượng của vật đó ?


b, Tính thể tích của vật ? biết trọng lượng riêng của vật đó là d  = 27000N/m3. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I
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Đề số 1

	Câu
	Nội dung cần đạt
	điểm

	1(2đ)
	-Khối lượng là lượng chất chứa trong vật.

-Dụng cụ đo là cân.

-Đơn vị đo khối lượng là kg(kilôgam)

Đổi : 3,5kg = 3500g;   500g = 0,5kg
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2(2đ)
	-Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên mọi vật.

-Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về phía Trái Đất(từ trên xuống dưới).
	1,0đ

1,0đ

	3(3đ)
	-Viết đúng công thức: D = 
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D là khối lượng riêng.

                                         m là khối lượng.

                                         V là thể tích của vật.


-Đơn vị khối lượng riêng là: kg/m3.

Nói khối lượng riêng của Thuỷ ngân 13600 kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1m3 thuỷ ngân có khối lượng là 13600 kg.
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

	4(3đ)
	-Một vật có khối lượng 4kg thì có trọng lượng là: 

   Từ công thức P = 10.m

   Ta có             P = 10.4 = 40N

Thể tích của vật đó là: Từ công thức m = D.V 

· V = m/D

· V= 4/7800 = 0,000513m3  =513 cm3 
      
	0,75đ

0,75đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

	Tổng điểm
	10đ


Đề số 2

	Câu
	Nội dung cần đạt
	điểm

	1(2đ)
	- Dụng cụ đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, ca đong.

- Đơn vị đo thể tích là m3 hoặc l (lít)

Đổi : 3m3 = 3000000cm3  ; 

         5l = 5dm3
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2(2đ)
	- Lực là tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác.

- Kết quả tác dụng của lực có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng,

có thể hai kết quả này đồng thời cùng xẩy ra.
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

	3(3đ)
	-Viết đúng công thức: D = 
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D là khối lượng riêng.

                                         m là khối lượng.

                                         V là thể tích của vật.


-Đơn vị khối lượng riêng là: kg/m3.

Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1m3 sắt có khối lượng là 7800kg.
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ

	4(3đ)
	- Một vật có trọng lượng P = 40N thì có khối lượng là: 

   Từ công thức P = 10.m 

 => m = P/10 = 40/10 = 4kg     

Thể tích của vật đó là: Từ công thức d = P/V 

· V = P/d

· V= 40/27000 = 0,001481m3
                               = 1,481 dm3 
      
	0,75đ

0,75đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

	Tổng điểm
	10đ


*Ghi chú: - HS có thể làm bài theo cách khác, nếu đúng thì giáo viên cũng có thể cho điểm tối đa cho các phần đó. 

                  - Ở mỗi phần HS trả lời còn thiếu hoặc có thể đúng được một phần thì GV có thể cho điểm của phần đó với thang điểm là 0,25điểm.
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